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	PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU

Số:39/KH-NCS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    Đại An, ngày 12  tháng  9  năm 2024


KẾ HOẠCH 
Bồi dưỡng học sinh năng khiếu
Năm học 2024 – 2025
Căn cứ vào Công văn số 283/PGDĐT-TH ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Phòng GDĐT Đại Lộc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025; 
Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-NCS ngày 11/9/2024 của Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Bộ phận chuyên môn của nhà trường lập kế hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Bồi dưỡng học sinh năng khiếu là nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong chiến lược con người mà Đảng ta đã đề ra. Phát huy tối đa năng lực tiềm ẩn trong mỗi học sinh để góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước, đây là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng. 
· Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, bồi dưỡng phát huy năng khiếu của học sinh; đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động mũi nhọn về học sinh có năng khiếu của nhà trường.

· Nhằm phát hiện, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức kĩ năng cho HS có năng khiếu trong học tập như năng khiếu về Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học,…. Tạo nhiều phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học.

· Nhằm phát hiện và tạo điều kiện cho những em có năng lực thật sự trong các môn học được đào tạo, bồi dưỡng thêm để các em phát huy nhiều hơn những năng lực tiềm ẩn, vốn có của các em.
· Tạo cho HS có một sân chơi bổ ích, phát triển tài năng theo sở thích, đam mê nhằm giúp các em có hứng thú hăng say học tập tìm tòi sáng tạo.

2. Yêu cầu:

· Đảm bảo giúp học sinh củng cố, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng một số môn học từ đó rèn luyện năng lực tự học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Giúp học sinh phát triển năng khiếu của bản thân đối với bộ môn.

· Thực hiện chương trình ôn theo nội dung chương trình và theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

· Học sinh có năng khiếu phát huy tính chủ động sáng tạo, say mê, hứng thú học tập, biết tự tìm tòi và chiếm lĩnh kiến thức mới. Học sinh có khả năng độc lập tư duy, biết lý luận lô-gic.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

· Một số giáo viên của nhà trường có đủ kinh nghiệm, năng lực và trình độ trong công tác Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Tổ chuyên môn phân công giáo viên đầu tư bồi dưỡng học sinh ngay tại lớp.

· Học sinh phần lớn được sự quan tâm của cha mẹ về việc học tập ở trường cũng như ở nhà nên tiếp thu bài tốt, chuẩn bị bài vở ở nhà chu đáo.

· Giáo viên trong tổ có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, luôn nhiệt tình, tự giác trong công tác giảng dạy trên lớp, luôn giúp đỡ nhau để có kinh nghiệm, phương pháp dạy học sinh tiến bộ hơn.

2. Khó khăn

· Trường thuộc địa bàn khu vực đặc biệt khó khăn, điều kiện sống của nhân dân còn nhiều khó khăn vì vậy điều kiện học tập của học sinh còn nhiều hạn chế.

· Một số phụ huynh chưa quan tâm sâu sắc đến việc học tập con cái, chưa thường xuyên phối hợp với nhà trường để giáo dục.

· Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu của nhà trường còn hạn chế, giáo viên vừa dạy đại trà vừa phải đảm nhận bồi dưỡng học sinh nên chưa đầu tư được nhiều thời gian nghiên cứu, tham khảo.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP

1. Nội dung

1.1. Học sinh có năng khiếu ở môn Toán và Tiếng Việt
· Bồi dưỡng kiến thức ở tất cả các môn để các em có một kiến thức chung vững vàng.

· Giáo viên cần chú ý, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao các bài tập ở môn Toán và Tiếng Việt nếu nhận thấy ở các em có thiên hướng đặc biệt về một trong hai môn ( hoặc cả hai môn) nhằm có hướng đi đúng và phát huy đúng và vừa sức năng lực vốn có của các em.

1.2. Học sinh có năng khiếu ở các môn Nghệ thuật và Thể dục Thể thao
- Giáo viên phát hiện và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các em có  năng khiếu sẽ ngày càng hát hay, múa đẹp, vẽ tốt; có kiến thức cơ bản về môn thể thao mà các em yêu thích và có năng khiếu.
1.3. Học sinh có năng khiếu môn Tiếng Anh và Tin học
· Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng theo khả năng của các em.
· Nâng cao kiến thức để học sinh có cơ hội tham gia các kì thi do cấp trên tổ chức.
2. Biện pháp

- Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng và rút kinh nghiệm từng tháng.

· Những tuần học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm từng lớp (kết hợp cùng giáo viên bộ môn) nắm danh sách những học sinh có năng khiếu để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời.

· Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có trách nhiệm bồi dưỡng thường xuyên thông qua các tiết dạy chính khoá, các tiết luyện. Trong mỗi bài soạn, giáo viên dạy cần thiết kế một số câu hỏi, bài tập nhằm phát triển tư duy, sáng tạo, mở rộng kiến thức dành riêng cho các đối tượng này. Đối với học sinh có năng khiếu bộ môn, giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh tổ chức bồi dưỡng thêm. Phối hợp với phụ huynh bồi dưỡng, luyện tập cho các em ở nhà.

· Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh có năng khiếu, bồi dưỡng ngay tại lớp mình trong giờ học và ra thêm các bài tập thêm ở lớp, ở nhà nâng cao.

· Học sinh được bồi dưỡng trong từng tiết học, hoạt động bằng cách làm thêm một số bài tập nâng cao, có nội dung và yêu cầu cao hơn so với các yêu cầu cơ bản.

· Đối với môn Tiếng Việt cần có yêu cầu cao hơn về cách viết văn. Cụ thể là cách dùng từ, đặt câu và đoạn văn. Lời văn các em diễn đạt phải thật sinh động, giàu hình ảnh và cảm xúc, mang tính sáng tạo cao. Mở rộng, cung cấp thêm vốn từ, ngữ cho học sinh.

· Đối với môn Toán: cho học sinh làm thêm những bài tập dạng nâng cao sau khi học sinh đã nắm vững các bài tập cơ bản, còn có bài tập yêu cầu học sinh có những cách giải ngắn gọn, chính xác.
· Đối với môn Tiếng Anh: Xây dựng các đôi bạn, nhóm học tập, rèn luyện kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh.

· Đối với môn Tin học: Tích cực khai thác mở rộng phạm vi kiến thức cho học sinh trong các giờ luyện tập thực hành để học sinh được làm quen, tăng cường giờ thực hành cho học sinh.

- Đối với học sinh có năng khiếu các môn Nghệ thuật và Thể dục thể thao: giáo viên phụ trách môn mình dạy kết hợp với giáo viên chủ nhiệm và liên hệ với CMHS để có kế hoạch cho học sinh tham gia vào các câu lạc bộ ở trường để học sinh được đào tạo bài bản, mang tính chuyên môn cao hơn.
· Giáo viên hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh thói quen tự học, tự rèn; hướng dẫn học sinh liên hệ thực tế qua các hệ thống thông tin báo đài, mở rộng thêm vốn kiến thức đã học, tăng khả năng quan sát, so sánh, từ đó tạo cho học sinh có một kỹ năng sống cao nhạy với môi trường chung quanh.

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

	Tháng
	Nội dung

	9
	· Theo dõi tình hình học tập của học sinh để chọn học sinh có năng khiếu.

· Lập danh sách học sinh có năng khiếu cụ thể theo từng khối lớp.

· Trao đổi nội dung và phương pháp bồi dưỡng.

· Tổ chuyên môn lập kế hoạch bồi dưỡng.

· GV lập kế hoạch bồi dưỡng.

	10
	· Xây dựng nội dung bồi dưỡng theo chương trình môn học.

· GV thực hiện bồi dưỡng.

	11
	· Điều chỉnh bổ sung số học sinh bồi dưỡng.

· GV thực hiện bồi dưỡng.

	12
	· Gv tiếp tục bồi dưỡng.


	1 & 2
	·  Thống kê, báo cáo kết quả bồi dưỡng học sinh – Rút ưu khuyết điểm sau HKI.

·  Tiếp tục bồi dưỡng các kiến thức kỹ năng.
·  Tổ chức Giao lưu HS năng khiếu Tin học cấp trường (Khối 3,4,5)
·  Chọn đội tuyển tham gia Tin học trẻ cấp huyện (nếu có).
·  Tổ chức Giao lưu HS năng khiếu Toán – Tiếng Việt cấp trường (Khối 1, 2, 3, 4, 5 )
·  Chọn đội tuyển tham gia Hội thi Rung chuông vàng cấp huyện           ( Khối 4, 5)
· GV Mĩ thuật tổ chức vẽ tranh chọn học sinh có năng khiếu bồi dưỡng HS tham gia dự thi cấp huyện ( nếu có ).

	3
	- Tiếp tục bồi dưỡng để nâng cao các kiến thức kỹ năng.
- Tham gia thi Tin học trẻ cấp huyện (nếu có).

	4
	· Tiếp tục bồi dưỡng các kiến thức kỹ năng.
Tham gia Hội thi Rung chuông vàng cấp huyện ( khối 4, 5 )

	5
	Tổng kết việc bồi dưỡng - tuyên dương - khen thưởng.


Trên đây là kế hoạch dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu năm học 2024-2025 của trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm túc thực hiện để đạt được nhiều thành tích trong năm học.
	Nơi nhận:

· Các tổ chuyên môn

· Các bộ phận liên quan

· Lưu: VT.
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thị Minh Tú


DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU

MÔN: TOÁN + TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC 2024-2025 
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Đăng Huy
	1A
	

	2. 
	Mai Thùy Dương
	1A
	

	3. 
	Nguyễn Hoàng Yến My
	1A
	

	4. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	1A
	

	5. 
	Hồ Trọng Nhân
	1A
	

	6. 
	Trương Thị Mỹ Duyên
	1A
	

	7. 
	Lê Thiện Nhân
	1B
	

	8. 
	Trần Ngọc Vy
	1B
	

	9. 
	Nguyễn Hồng Phúc
	1B
	

	10. 
	Nguyễn Huỳnh Minh Thư
	1B
	

	11. 
	Nguyễn Hữu Khang
	1B
	

	12. 
	Nguyễn Thị Thảo Vân
	1B
	

	13. 
	Lê Võ Bối Khang
	1C
	

	14. 
	Võ Anh Thư
	1C
	

	15. 
	Huỳnh Ngọc Thu Thảo
	1C
	

	16. 
	Lê Ngọc Diệu Ánh
	1C
	

	17. 
	Huỳnh Phan Tấn Hùng
	1C
	

	18. 
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	1C
	

	19. 
	Võ Nhật Phương Huyền
	1C
	

	20. 
	Lê Đức Trí
	1C
	

	21. 
	Trần Gia Linh
	1D
	

	22. 
	Lưu Huyền Trang
	1D
	

	23. 
	Nguyễn Đức Hoàng Phúc
	1D
	

	24. 
	Lê Tú Nhi
	1D
	

	25. 
	Nguyễn Quốc Việt
	1D
	

	26. 
	Phạm Thị Kim Dung
	1D
	

	27. 
	Lê Thị Diễm Quỳnh
	1D
	

	28. 
	Lê Văn Anh Tâm
	1D
	

	29. 
	Nguyễn Hữu Nhân
	2A
	

	30. 
	Võ Ngọc Huyền My
	2A
	

	31. 
	Lê Thị Ngọc Trâm
	2A
	

	32. 
	Trần Bảo Ngọc
	2A
	

	33. 
	Huỳnh Bảo Ngọc
	2A
	

	34. 
	Nguyễn Quốc Bảo
	2B
	

	35. 
	Nguyễn Đình Quang Khải
	2B
	

	36. 
	Lê Phước Lộc
	2B
	

	37. 
	Trương Kim Ngân
	2B
	

	38. 
	Huỳnh Minh Quân
	2B
	

	39. 
	Trần Quốc Trung
	2C
	

	40. 
	Nguyễn Viết Đạt
	2C
	

	41. 
	Trần Huỳnh Đức Trí
	2C
	

	42. 
	Trương Minh Nhật
	2C
	

	43. 
	Nguyễn Phương Vy
	2C
	

	44. 
	Ngô Chí Kiên
	2D
	

	45. 
	Ngô Lê Ngọc Linh
	2D
	

	46. 
	Lê Nguyễn Nhã Uyên
	2D
	

	47. 
	Lê Trần Hà My
	2D
	

	48. 
	Nguyễn Phương Nghi
	2D
	

	49. 
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	2D
	

	50. 
	Nguyễn Minh Vy
	2D
	

	51. 
	Huỳnh Phúc Nguyên
	3A
	

	52. 
	Phan Gia Nguyễn
	3A
	

	53. 
	Huỳnh Trúc My
	3A
	

	54. 
	Nguyễn Hoàng Ly
	3A
	

	55. 
	Nguyễn Minh Tín
	3A
	

	56. 
	Nguyễn Khánh Ngọc
	3A
	

	57. 
	Phan Vy Linh
	3A
	

	58. 
	Lương Anh Khoa
	3A
	

	59. 
	Lê Ngọc Uyển
	3B
	

	60. 
	Hồ Như Hạnh
	3B
	

	61. 
	Trần Quốc Khang
	3B
	

	62. 
	Huỳnh Minh Nguyên
	3B
	

	63. 
	Huỳnh Nhã Anh
	3B
	

	64. 
	Nguyễn Hoàng Hân Ny
	3C
	

	65. 
	Ngô Thị Thảo Chi
	3C
	

	66. 
	Nguyễn Mai Phương
	3C
	

	67. 
	Nguyễn hồ Tảo Nhi
	3C
	

	68. 
	Đào Duy Khôi
	3C
	

	69. 
	Hứa Hoàng Minh
	3C
	

	70. 
	Đỗ Ngọc Như Ý
	3D
	

	71. 
	Đỗ Thị Minh Ngọc
	3D
	

	72. 
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	3D
	

	73. 
	Đỗ Lê Thảo Uyên
	3D
	

	74. 
	Lê Quốc Tùng
	3D
	

	75. 
	Đỗ Bảo Quyên
	3D
	

	76. 
	Trần Nhật Huy
	4A
	

	77. 
	Trần Ngọc Linh
	4A
	

	78. 
	Trương Thanh Phong
	4A
	

	79. 
	Ngô Duy Lâm
	4A
	

	80. 
	Nguyễn Đoàn Bảo Nam
	4A
	

	81. 
	Huỳnh Tùng Anh
	4B
	

	82. 
	Lê Nguyễn Ánh Dương
	4B
	

	83. 
	Trương Thảo My
	4B
	

	84. 
	Phan Đình Anh Khang
	4B
	

	85. 
	Huỳnh Nguyễn Thùy Dung
	4B
	

	86. 
	Trần Doanh Chính
	4B
	

	87. 
	Nguyễn Ngọc Anh Thơ
	4C
	

	88. 
	Lê Trần Thu Trang
	4C
	

	89. 
	Lê Minh Quân
	4C
	

	90. 
	Lê Văn Minh Nhật
	4C
	

	91. 
	Hồ Nguyễn Thảo My
	4C
	

	92. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	4D
	

	93. 
	Nguyễn Ti Na
	4D
	

	94. 
	Nguyễn Mai Hương
	4D
	

	95. 
	Nguyễn Hoàng Thiên Di
	4D
	

	96. 
	Võ Nguyễn Lan Chi
	4D
	

	97. 
	Nguyễn Hồ Hoàng Ngọc
	4E
	

	98. 
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	4E
	

	99. 
	Trần Lê Khánh Như
	4E
	

	100. 
	Trần Thảo Nguyên
	4E
	

	101. 
	Ngô Đình Thanh Lam
	4E
	

	102. 
	Trần Nhã Phương
	4E
	

	103. 
	Phan Huỳnh Minh Hiếu
	5A
	

	104. 
	Nguyễn Hữu Gia Bảo
	5A
	

	105. 
	Nguyễn Ngọc Huyền Trang
	5A
	

	106. 
	Phan Ngô Nhã Quỳnh
	5A
	

	107. 
	Trần Quốc Hoàng
	5A
	

	108. 
	Trần Bảo An
	5B
	

	109. 
	Đoàn Ngọc Minh Châu
	5B
	

	110. 
	Nguyễn Tăng Gia Bảo
	5B
	

	111. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	5B
	

	112. 
	Nguyễn Đình Minh Hiếu.
	5B
	

	113. 
	Nguyễn Hữu Gia Vỹ
	5C
	

	114. 
	Nguyễn Bảo Ngân
	5C
	

	115. 
	Hồ Đắc Hòa
	5C
	

	116. 
	Lê Ngọc Hải
	5C
	

	117. 
	Phan Hoàng Nam
	5C
	

	118. 
	Lê Phú Thịnh
	5D
	

	119. 
	Huỳnh Minh Hoàng
	5D
	

	120. 
	Nguyễn Hữu Chí Hiếu
	5D
	

	121. 
	Văn Thị Kim Đạt
	5D
	

	122. 
	Nguyễn Đăng Khôi
	5D
	

	123. 
	Nguyễn Thảo Liên
	5E
	

	124. 
	Đinh Lê Quang Hưng
	5E
	

	125. 
	Võ Phan Nhã Uyên
	5E
	

	126. 
	Hứa Phạm Quỳnh Anh
	5E
	

	127. 
	Trần Minh Hiếu
	5E
	

	128. 
	Trần Thị Thanh Hằng
	5E
	

	129. 
	Nguyễn Thùy Dương
	5E
	


DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU

MÔN: TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2024-2025
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	Huỳnh Phúc Nguyên
	3A
	

	2. 
	 Phan Vy Linh
	3A
	

	3. 
	Đặng Bảo Minh
	3A
	

	4. 
	Nguyễn Khánh Ngọc
	3A
	

	5. 
	Nguyễn Bảo Ly
	3A
	

	6. 
	Trần Quốc Khang
	3B
	

	7. 
	Lê Phước Hưng
	3B
	

	8. 
	Võ Hoàng Nhã Uyên
	3B
	

	9. 
	Hồ Như Hạnh
	3B
	

	10. 
	Phan Tuấn Khải
	3B
	

	11. 
	Nguyễn Mai Phương
	3C
	

	12. 
	Nguyễn Hoàng Hân Ny
	3C
	

	13. 
	Nguyễn Hồ Thảo Nhi
	3C
	

	14. 
	Hứa Hoàng Minh
	3C
	

	15. 
	Nguyễn Mạnh Khải
	3C
	

	16. 
	Đỗ Thị Minh Ngọc
	3D
	

	17. 
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	3D
	

	18. 
	Đào Thanh Gia Hy
	3D
	

	19. 
	Đỗ Lê Thảo Uyên
	3D
	

	20. 
	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
	3D
	

	21. 
	Võ Ngọc Thiên Ân
	4A
	

	22. 
	Trần Nhật Huy
	4A
	

	23. 
	Trần Nhật Linh
	4A
	

	24. 
	Lê Hoàng Gia
	4A
	

	25. 
	Lê Minh Thức
	4A
	

	26. 
	Huỳnh Tùng Anh
	4B
	

	27. 
	Phan Tấn Nam
	4B
	

	28. 
	Trương Thảo My
	4B
	

	29. 
	Lê Trần Minh Tân
	4B
	

	30. 
	Lê Nguyễn Ánh Dương
	4B
	

	31. 
	 Lê Văn Minh Nhật
	4C
	

	32. 
	Lê Minh Quân
	4C
	

	33. 
	Hồ Nguyễn Thảo My
	4C
	

	34. 
	Nguyễn Ngọc Anh Thơ
	4C
	

	35. 
	Lê Trần Thu Trang
	4C
	

	36. 
	Trần Phạm Đăng Khôi
	4D
	

	37. 
	Trần Thảo Quyên
	4D
	

	38. 
	Nguyễn Mai Hương
	4D
	

	39. 
	Hồ Văn Trọng
	4D
	

	40. 
	Nguyễn Hoàng Thiên Di
	4D
	

	41. 
	Ngô Đình Thanh Lam
	4E
	

	42. 
	Nguyễn Hồ Hoàng Ngọc
	4E
	

	43. 
	Trần Thảo Nguyên
	4E
	

	44. 
	Trần Lê Khánh Như
	4E
	

	45. 
	Trương Linh Chi
	4E
	

	46. 
	Nguyễn Hữu Gia Bảo
	5A
	

	47. 
	Nguyễn Ngọc Huyền Trang
	5A
	

	48. 
	Trần Quốc Hoàng
	5A
	

	49. 
	Phan Huỳnh Minh Hiếu
	5A
	

	50. 
	Phan Ngô Nhã Quỳnh
	5A
	

	51. 
	Trần Bảo An
	5B
	

	52. 
	Đoàn Ngọc Minh Châu
	5B
	

	53. 
	Nguyễn Đăng Trường
	5B
	

	54. 
	Nguyễn Tăng Gia Bảo
	5B
	

	55. 
	Nguyễn Bảo Ngọc
	5B
	

	56. 
	Lê Ngọc Hải
	5C
	

	57. 
	Phan Hoàng Nam
	5C
	

	58. 
	Bùi Thị Hải Yến
	5C
	

	59. 
	Hồ Đắc Hòa
	5C
	

	60. 
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	5C
	

	61. 
	Nguyễn Hữu Chí Hiếu 
	5D
	

	62. 
	Văn Thị Kim Đạt
	5D
	

	63. 
	Nguyễn Hoài Lộc
	5D
	

	64. 
	Ngô Thị Bảo Ngọc
	5D
	

	65. 
	Phan Lê Trúc Lâm
	5D
	

	66. 
	Hứa Phạm Quỳnh Anh
	5E
	

	67. 
	Đinh Lê Quang Hưng
	5E
	

	68. 
	Nguyễn Thảo Liên
	5E
	

	69. 
	Nguyễn Trần Gia Bảo
	5E
	

	70. 
	Phạm Thị Kim Hằng
	5E
	


DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU

MÔN: TIN HỌC&CÔNG NGHỆ (TIN HỌC)
NĂM HỌC 2024-2025 
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	Trương Thị Mỹ Anh
	3A
	

	2. 
	Huỳnh Nguyên Khang
	3A
	

	3. 
	Lương Anh Khoa
	3A
	

	4. 
	Lê Ngọc Uyển
	3B
	

	5. 
	Hồ Như Hạnh
	3B
	

	6. 
	Huỳnh Minh Nguyễn
	3B
	

	7. 
	Nguyễn Mai Phương
	3C
	

	8. 
	Nguyễn Hoàng Hân
	3C
	

	9. 
	Đào Duy Khôi
	3C
	

	10. 
	Đỗ Thị Minh Ngọc
	3D
	

	11. 
	Nguyễn Thị Hà My
	3D
	

	12. 
	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
	3D
	

	13. 
	Trần Nhật Huy
	4A
	

	14. 
	Trương Thanh Phong
	4A
	

	15. 
	Trần Ngọc Linh
	4A
	

	16. 
	Lê Trần Minh Tân
	4B
	

	17. 
	Lê Nguyễn Ánh Dương
	4B
	

	18. 
	Trương Thảo My
	4B
	

	19. 
	Nguyễn Ngọc Anh Thơ
	4C
	

	20. 
	Lê Minh Quân
	4C
	

	21. 
	Lê Trần Thu Trang
	4C
	

	22. 
	Nguyễn Mai Hương
	4D
	

	23. 
	Nguyễn Hoàng Thiên Di
	4D
	

	24. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	4D
	

	25. 
	Nguyễn Hồ Hoàng Ngọc
	4E
	

	26. 
	Trần Thảo Nguyên
	4E
	

	27. 
	Nguyễn Văn Trúc
	4E
	

	28. 
	Nguyễn Ngọc Huyền Trang
	5A
	

	29. 
	Huỳnh Anh Nhật
	5A
	

	30. 
	Nguyễn Đắc Đăng Khoa
	5A
	

	31. 
	Trần Bảo An
	5B
	

	32. 
	Nguyễn Tăng Gia Bảo
	5B
	

	33. 
	Nguyễn Đình Minh Hiếu
	5B
	

	34. 
	Nguyễn Hữu Gia Vỹ
	5C
	

	35. 
	Phan Hoàng Nam
	5C
	

	36. 
	Lê Ngọc Hải
	5C
	

	37. 
	Nguyễn Hữu Chí Hiếu
	5D
	

	38. 
	Văn Thị Kim Đạt
	5D
	

	39. 
	Huỳnh Ngọc Nhã Uyên
	5D
	

	40. 
	Nguyễn Hoàng Gia Kiệt
	5E
	

	41. 
	Lê Hoàng Trọng Tín
	5E
	

	42. 
	Hứa Phạm Quỳnh Anh
	5E
	


DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU

MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
NĂM HỌC 2024-2025 
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Môn bồi dưỡng
	Ghi chú

	1. 
	 Nguyễn Đăng Tuấn Anh
	5E
	bóng đá
	

	2. 
	 Lê Hoàng Trọng Tín
	5E
	bóng đá
	

	3. 
	Trần Minh Quân
	5E
	bóng đá
	

	4. 
	Nguyễn Hoàng Gia Kiệt
	5E
	bóng đá
	

	5. 
	Nguyễn Quốc Khánh
	5E
	bóng đá
	

	6. 
	Ngô Nguyễn Nhật Hoàng
	5E
	bóng đá
	

	7. 
	Trần Minh Hiếu
	5E
	bóng đá
	

	8. 
	Phan Thành Đạt
	5E
	bóng đá
	

	9. 
	Ngô Quang Minh
	5E
	bóng đá
	

	10. 
	Phan Trọng Tuấn
	5C
	bóng đá
	

	11. 
	 Nguyễn Hữu Tri Ân
	5C
	bóng rổ
	

	12. 
	 Nguyễn Thành Đạt
	5C
	bóng rổ
	

	13. 
	Lê Ngọc Hải
	5C
	bóng rổ
	

	14. 
	Nguyễn Đào Văn Hiếu
	5C
	bóng rổ
	

	15. 
	Phan Ngoc Huy Hoàng
	5C
	bóng rổ
	

	16. 
	Ngô Nguyễn Nhật Hoàng
	5C
	bóng rổ
	

	17. 
	Nguyễn Trường Khánh
	5C
	bóng rổ
	

	18. 
	Nguyễn Hưu Đăng Khoa
	5C
	bóng rổ
	

	19. 
	Nguyễn Hữu Gia Vỹ
	5C
	bóng rổ
	

	20. 
	Phan Hoàng Nam
	5C
	bóng rổ
	

	21. 
	 Trần Minh Hiếu
	5B
	điền kinh
	

	22. 
	 Nguyễn Thành Đạt
	5C
	điền kinh
	

	23. 
	Lê Ngọc Hải
	5C
	điền kinh
	

	24. 
	Đoàn Nguyễn Thanh Lam
	5B
	điền kinh
	


DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU

MÔN: ÂM NHẠC
NĂM HỌC 2023-2024 
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Hoàng Yến My
	1A
	

	2. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	1A
	

	3. 
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	1A
	

	4. 
	Nguyễn Huỳnh Minh Thư
	1B
	

	5. 
	Trần Ngọc Vy
	1B
	

	6. 
	Nguyễn Thị Thảo Vân
	1B
	

	7. 
	Lê Ngọc Diệu Ánh
	1C
	

	8. 
	Võ Anh Thư
	1C
	

	9. 
	Lê Võ Bối Khang
	1C
	

	10. 
	Lê Thị Diễm Quỳnh
	1D
	

	11. 
	Trần Gia Linh
	1D
	

	12. 
	Lê Tú Nhi
	1D
	

	13. 
	Võ Ngọc Huyền My
	2A
	

	14. 
	Lê Thị Ngọc Trâm
	2A
	

	15. 
	Trần Bảo Ngọc
	2A
	

	16. 
	Lê Thị Gia Hân
	2B
	

	17. 
	Trương Kim Ngân
	2B
	

	18. 
	Hoàng Huy Khánh
	2B
	

	19. 
	Nguyễn Viết Đạt
	2C
	

	20. 
	Nguyễn Khả Hân
	2C
	

	21. 
	Trần Nguyễn An Nhiên
	2C
	

	22. 
	Lê Trần Hà My
	2D
	

	23. 
	Ngô Lê Ngọc Linh
	2D
	

	24. 
	Lê Nguyễn Nhã Uyên
	2D
	

	25. 
	Huỳnh Phúc Nguyên
	3A
	

	26. 
	Huỳnh Trúc My
	3A
	

	27. 
	Hồ Ngọc Gia Hân
	3A
	

	28. 
	Mai Đình Bảo
	3B
	

	29. 
	Nguyễn Bảo Trân
	3B
	

	30. 
	Lê Trần Thùy Trang
	3B
	

	31. 
	Nguyễn Hồ Thảo Nhi
	3C
	

	32. 
	Nguyễn Hoàng Hân Ny
	3C
	

	33. 
	Nguyễn Mai Phương
	3C
	

	34. 
	Đỗ Bảo Duyên
	3D
	

	35. 
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	3D
	

	36. 
	Đỗ Lê Thảo Uyên
	3D
	

	37. 
	Lê Hoàng Gia
	4A
	

	38. 
	Trần Ngọc Linh
	4A
	

	39. 
	Lê Trần Minh Tân
	4B
	

	40. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Trâm
	4B
	

	41. 
	Lê Minh Quân
	4C
	

	42. 
	Nguyễn Ngọc Anh Thơ
	4C
	

	43. 
	Phạm Bảo Ân
	4D
	

	44. 
	Đỗ Phương Dung
	4D
	

	45. 
	Trần Thảo Nguyên
	4E
	

	46. 
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	4E
	

	47. 
	Nguyễn Vũ Uyên Nhi
	5A
	

	48. 
	Phan Ngô Nhã Quỳnh
	5A
	

	49. 
	Ngô Lê Kiều Hạnh
	5B
	

	50. 
	Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
	5B
	

	51. 
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	5C
	

	52. 
	Nguyễn Hữu Gia Vỹ
	5C
	

	53. 
	Đỗ Huỳnh Na Na
	5D
	

	54. 
	Huỳnh Ngọc Nhã Uyên
	5D
	

	55. 
	Hứa Phạm Quỳnh Anh
	5E
	

	56. 
	Võ Phan Nhã Uyên
	5E
	


DANH SÁCH HỌC SINH NĂNG KHIẾU

MÔN: MĨ THUẬT
NĂM HỌC 2023-2024 
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	VÕ LÊ MINH CHÂU
	1A
	

	2. 
	TRƯƠNG BẢO THY
	1A
	

	3. 
	LÊ VÕ ANH THƯ
	1B
	

	4. 
	NGUYỄN HUỲNH MINH THƯ
	1B
	

	5. 
	TRẦN THẢO NHI
	1C
	

	6. 
	HUỲNH NGỌC THU THẢO
	1C
	

	7. 
	LÊ THỊ DIỄM QUỲNH
	1D
	

	8. 
	HUỲNH GIA HÂN
	1D
	

	9. 
	VÕ NGỌC HUYỀN MY
	2A
	

	10. 
	TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC HÂN
	2A
	

	11. 
	NGUYỄN LÊ THỊ CẨM GIANG
	2B
	

	12. 
	NGUYỄN NGỌC HƯƠNG GIANG
	2B
	

	13. 
	NGUYỄN KHẢ HÂN
	2C
	

	14. 
	ĐỖ PHAN HOÀI AN
	2C
	

	15. 
	TRẦN THÙY LÂM
	2D
	

	16. 
	NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
	2D
	

	17. 
	NGÔ LÊ NHÃ UYÊN
	3A
	

	18. 
	HUỲNH TRÚC MY
	3A
	

	19. 
	LÊ THẢO NGUYÊN
	3B
	

	20. 
	NGUYỄN BẢO TRÂN
	3B
	

	21. 
	NGUYỄN MAI PHƯƠNG
	3C
	

	22. 
	NGUYỄN HOÀNG HÂN NY
	3C
	

	23. 
	ĐỖ BẢO DUYÊN
	3D
	

	24. 
	NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN
	3D
	

	25. 
	TRẦN NHẬT LINH
	4A
	

	26. 
	TRƯƠNG THỊ NHƯ HƯƠNG
	4A
	

	27. 
	LÊ TRẦN MINH TÂN
	4B
	

	28. 
	HUỲNH TÙNG ANH
	4B
	

	29. 
	LÊ TRẦN THU TRANG
	4C
	

	30. 
	NGUYỄN NGỌC ANH THƠ
	4C
	

	31. 
	TRẦN NHÃ QUYÊN
	4D
	

	32. 
	NGUYỄN MAI HƯƠNG
	4D
	

	33. 
	NGÔ ĐÌNH THANH LAM
	4E
	

	34. 
	TRƯƠNG LINH NHI
	4E
	

	35. 
	ĐỖ LÊ QUỲNH ANH
	5A
	

	36. 
	PHAN NGÔ NHÃ QUỲNH
	5A
	

	37. 
	TRẦN BẢO AN
	5B
	

	38. 
	NGUYỄN BẢO NGỌC
	5B
	

	39. 
	NGUYỄN ĐÀO VĂN HIẾU
	5C
	

	40. 
	NGUYỄN BẢO NGÂN
	5C
	

	41. 
	NGÔ THỊ BẢO NGỌC
	5D
	

	42. 
	LÊ VĂN QUÝ TRỌNG
	5D
	

	43. 
	LÊ BẢO NGÂN
	5E
	

	44. 
	LÊ BẢO TRINH
	5E
	


